Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
A. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
I. Tóm tắt về dự án:

a. Tên dự án: Công trình SCL TSCĐ đợt 1 năm 2026.  
b. Quy mô: Mua sắm VTTB và thi công xây lắp ngoài phục vụ công trình SCL TSCĐ đợt 1 năm 2026.
c. Thời gian thực hiện dự án: năm 2026.
d. Địa điểm thực hiện: TBA 110kV Cam Ranh và Bình Tân, tỉnh Khánh Hòa.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

1.1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Máy tính công nghiệp gateway (kèm Win11 Pro bản quyền open license) 
	Máy
	1

	2
	BCU điều khiển ngăn MBA 132 kèm cấu hình SCADA 
	Cái
	1

	3
	Băng keo 
	Cuộn
	1

	4
	Đầu cốt 4mm² 
	Cái
	16

	5
	Đầu cốt 2.5mm² 
	Cái
	30

	6
	Đầu cốt 1.5mm² 
	Cái
	160

	7
	Băng keo giấy  
	Cuộn
	1

	8
	Mũi Khoan 3,5 ly 
	Cái
	1

	9
	Đá cắt (100x1.5x16) 
	Viên
	1

	10
	Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 1,5 mm2 
	Mét
	100

	11
	Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 2,5 mm2 
	Mét
	30

	12
	Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 4 mm2 
	Mét
	30

	13
	Mực in cho máy in LM-IR300B 
	Cuộn
	1


Ghi chú: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và lắp đặt tại địa điểm của Chủ đầu tư như quy định bên dưới.
1.2. Danh mục hàng hóa chi tiết theo từng đợt giao nhận hàng: Không áp dụng
2. Danh mục các Dịch vụ liên quan: 
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Thi công thay máy tính công nghiệp gateway (kèm Win11 Pro bản quyền open license) 
	1
	Máy

	2
	Thi công thay BCU điều khiển ngăn MBA 132 kèm cấu hình SCADA 
	1
	Cái

	3
	Thi công Băng keo 
	1
	Cuộn

	4
	 Thi công Đầu cốt 4mm² 
	16
	Cái

	5
	Thi công Đầu cốt 2.5mm² 
	30
	Cái

	6
	Thi công Đầu cốt 1.5mm² 
	160
	Cái

	7
	Thi công Băng keo giấy  
	1
	Cuộn

	8
	Thi công Mũi Khoan 3,5 ly 
	1
	Cái

	9
	Thi công Đá cắt (100x1.5x16) 
	1
	Viên

	10
	Thi công Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 1,5 mm2 
	100
	Mét

	11
	Thi công Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 2,5 mm2 
	30
	Mét

	12
	Thi công Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 4 mm2 
	30
	Mét

	13
	Thi công Mực in cho máy in LM-IR300B 
	1
	Cuộn

	14
	 Thi công Đo, kiểm tra các mạch tín hiệu, trạng thái, điều khiển, bảo vệ của BCU 132 sau lắp đặt. 
	1
	Hệ thống

	15
	 Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) dòng, áp, công suất 3 pha 
	159
	tín hiệu

	16
	 Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) đo lường khác 
	56
	tín hiệu

	17
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) tín hiệu 1 pha  
	55
	tín hiệu

	18
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu trạng thái đơn (SPI) 
	860
	tín hiệu

	19
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu trạng thái kép (DPI) 
	501
	tín hiệu

	20
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu điều khiển kép (DCO) 
	246
	tín hiệu

	21
	 Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) dòng, áp, công suất 3 pha 
	159
	tín hiệu

	22
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) đo lường khác 
	56
	tín hiệu

	23
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) tín hiệu 1 pha  
	55
	tín hiệu

	24
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu trạng thái đơn (STI) 
	860
	tín hiệu

	25
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu trạng thái kép (DTI) 
	501
	tín hiệu

	26
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu điều khiển kép (DCO) 
	246
	tín hiệu

	27
	 Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTGS: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) dòng, áp, công suất 3 pha 
	90
	tín hiệu

	28
	Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTGS: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) đo lường khác 
	136
	tín hiệu

	29
	Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTGS: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) tín hiệu 1 pha  
	61
	tín hiệu

	30
	Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTGS: Thi công Tín hiệu trạng thái đơn (SPI) 
	274
	tín hiệu

	31
	Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTGS: Thi công Tín hiệu trạng thái kép (DPI) 
	144
	tín hiệu

	32
	 Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu đo lường (AI) dòng, áp, công suất 3 pha 
	29
	tín hiệu

	33
	 Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu đo lường (AI) đo lường khác 
	36
	tín hiệu

	34
	 Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu đo lường (AI) tín hiệu 1 pha  
	16
	tín hiệu

	35
	 Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu trạng thái đơn (SPI) 
	227
	tín hiệu

	36
	 Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu trạng thái kép (DPI) 
	88
	tín hiệu

	37
	 Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu điều khiển kép (DCO) 
	49
	tín hiệu

	38
	Thu hồi nộp kho Cty Máy tính công nghiệp 
	1
	Máy

	39
	Thu hồi nộp kho Cty BCU ngăn 132 
	1
	Cái

	40
	 Thi công Sửa chữa lỗi Conm Fail BCU ngăn 171, 172, 112  tại TBA 110kV Bình Tân 
	3
	Cái

	41
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) dòng, áp, công suất 3 pha 
	12
	tín hiệu

	42
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) đo lường khác 
	14
	tín hiệu

	43
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) tín hiệu 1 pha  
	7
	tín hiệu

	44
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu trạng thái đơn (SPI) 
	56
	tín hiệu

	45
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu trạng thái kép (DPI) 
	48
	tín hiệu

	46
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm Point to Point từ thiết bị đến Gateway tại TBA: Thi công Tín hiệu điều khiển kép (DCO) 
	24
	tín hiệu

	47
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) dòng, áp, công suất 3 pha 
	12
	tín hiệu

	48
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) đo lường khác 
	14
	tín hiệu

	49
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu đo lường (AI) tín hiệu 1 pha  
	7
	tín hiệu

	50
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu trạng thái đơn (STI) 
	56
	tín hiệu

	51
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu trạng thái kép (DTI) 
	48
	tín hiệu

	52
	Kiểm tra và hiệu chỉnh, thử nghiệm End to End từ TBA đến TTĐK: Thi công Tín hiệu điều khiển kép (DCO) 
	24
	tín hiệu

	53
	Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu trạng thái kép (DPI) 
	17
	tín hiệu

	54
	Kiểm tra thử nghiệm tín hiệu End-to-End từ TTĐK đến TTĐĐ A3 (chia sẽ dữ liệu với A3): Thi công Tín hiệu điều khiển kép (DCO) 
	9
	tín hiệu


III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 

1. Địa điểm giao hàng: tại TBA 110kV Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: TBA 110kV Cam Ranh và Bình Tân, tỉnh Khánh Hòa.
3. Thời gian thực hiện dịch vụ: Trong vòng 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật

I. Yêu cầu chung

1.  Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa: 
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	450C

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00C

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển
	Đến 1000 m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 km/h


2. Yêu cầu của hệ thống: 
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	PHÍA 110kV
	PHÍA 22kV

	Điện áp danh định (kV)
	110
	22

	Tần số định mức (Hz)
	50
	50

	Ðiện áp làm việc lớn nhất (kV)
	123
	24

	Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 3 pha định mức
	31,5kA/1s
	25kA/1s

	Chế độ nối đất trung tính
	Nối đất trực tiếp
	Nối đất trực tiếp

	Chiều dài dòng rò nhỏ nhất (mm/kV)
	31
	31

	Tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị
	- IP41 đối với thiết bị đặt trong nhà.

- IP55 đối với thiết bị đặt ngoài trời.

	Điện áp tự dùng AC (V)
	380/220
	380/220

	Điện áp tự dùng DC (V)
	220
	220


3. Đặc điểm lưới điện: 
3.1. Lưới điện 110kV:
- Điện áp danh định 



: 110 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 


: 123 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống

: Trực tiếp nối đất.

- Hệ số quá áp tạm thời


: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 

: ( 10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)
: ≥ 31,5 kA.

3.2. Lưới điện 22kV:

- Điện áp danh định 



: 22 kV.

- Điện áp làm việc lớn nhất 


: 24 kV.

- Chế độ làm việc của hệ thống

: Trung tính nối đất trực tiếp.

- Hệ số quá áp tạm thời


: 1,42.

- Thời gian chịu quá áp tạm thời 

: ( 10 s.

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s)
: ≥ 25kA.

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

4.1. Đối với vật tư, thiết bị:

Tất cả các hàng hóa hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Có đầy đủ chứng nhận xuất xứ (CO đối với hàng nhập khẩu), chứng nhận chất lượng (CQ), sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: 
Yêu cầu về thử nghiệm cho thiết bị điều khiển, bảo vệ:

	TT
	VTTB
	Yêu cầu thử nghiệm
	Yêu cầu Đơn vị thử nghiệm

	1
	Thiết bị điều khiển (BCU), thiết bị rơ le bảo vệ
	Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A)
	- Đơn vị thử nghiệm thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group.


- VTTB được type test phải cùng chủng loại với hàng hóa chào thầu. Cấp điện áp của VTTB trong Type test, yêu cầu:

+ Cấp điện áp 110kV: (110 - 170) kV.

+ Cấp điện áp 35kV: (35 - 52) kV.

+ Cấp điện áp 22kV: (22 - 24) kV.

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (theo Mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)
	TT
	Tên vật tư - thiết bị
	Biên bản thử nghiệm điển hình
	Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue,…)

	1
	Máy tính công nghiệp gateway (kèm Win11 Pro bản quyền open license) 
	
	x

	2
	BCU điều khiển ngăn MBA 132 kèm cấu hình SCADA 
	x
	x


- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

II.1. Các yêu cầu chi tiết
II.1.1. Máy tính Gateway:

1. Yêu cầu kỹ thuật chung:

Thiết bị đầu cuối Gateway lắp đặt tại trạm điện phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: 

1. Có khả năng kết nối tương thích với Trung tâm điều khiển và hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển thông qua giao thức truyền tin đã được thống nhất với các bên liên quan. 

2. Thời gian đáp ứng tối thiểu đối với tín hiệu số là 10ms, đối với tín hiệu đo lường là 02s. 

3. Sai số đo lường không được vượt quá 01% trên toàn dải đo. 

4. Độ trễ của tín hiệu số và tín hiệu tương tự không được vượt quá 04s. 

5. Các thay đổi trạng thái phải được truyền từ thiết bị đầu cuối Gateway tới Trung tâm điều khiển hoặc hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển kèm theo nhãn thời gian để phản ánh chính xác thời gian diễn ra thay đổi trạng thái bao gồm đầy đủ thông tin năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây. 

6. Có bộ nhớ trung gian đủ lớn để duy trì các thông tin thay đổi trạng thái trong trường hợp mất kết nối với hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển trong thời gian tối thiểu là 10 ngày. Các thông tin này sẽ được truyền đến Trung tâm điều khiển hoặc hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển sau khi khôi phục kết nối. 

7. Được đồng bộ thời gian thông qua thiết bị GPS hoặc đồng bộ với máy tính chủ của Trung tâm điều khiển hoặc hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

8. Trường hợp nguồn điện tự dùng của trạm điện gặp sự cố, nguồn điện cấp cho thiết bị đầu cuối Gateway phải được đảm bảo duy trì tối thiểu trong 10 giờ. 

9. Bộ nhớ cơ sở dữ liệu phải có khả năng duy trì được tối thiểu 30 ngày trong điều kiện không được cung cấp điện để đảm bảo thiết bị đầu cuối Gateway khởi động lại mà không cần phải nạp lại cơ sở dữ liệu. 

10. Thiết bị đầu cuối Gateway tại trạm điện không kết nối và thực hiện điều khiển, thao tác xa từ Trung tâm điều khiển phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 98%. 

11. Thiết bị đầu cuối Gateway tại trạm điện có kết nối và thực hiện điều khiển, thao tác xa từ Trung tâm điều khiển phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 99%.

12. Đáp ứng điều kiện vận hành trong môi trường lắp đặt tại trạm điện.

2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị Gateway:

Thiết bị Gateway phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản sau: 

1. Có khả năng nhận dữ liệu từ hệ thống DCS/SAS tại trạm điện và truyền dữ liệu thu thập được đến Trung tâm điều khiển và hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển theo giao thức truyền tin đã được quy định. 

2. Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc Trung tâm điều khiển và gửi đến hệ thống DCS/SAS của trạm điện trong trường hợp Cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc Trung tâm điều khiển thực hiện thao tác xa các thiết bi tại trạm điện. 

3. Có khả năng khai báo lại và khai báo thêm các tín hiệu khi cải tạo hoặc mở rộng trạm điện.
II.1.2. BCU thay mới có các yêu cầu kỹ thuật như sau:

1. Yêu cầu chất lượng thiết bị rơ-le bảo vệ phải bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: 

- Thiết bị rơ-le phải phù hợp với Quy định yêu cầu kỹ thuật rơ-le bảo vệ, đồng thời phải có:

+ Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và

+ Chứng nhận thử nghiệm IEC 61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

- Các chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ được nêu ở trên này phải được ban hành trước thời điểm Đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu / hồ sơ yêu cầu.

- Cơ sở thí nghiệm được công nhận được nêu ở trên này phải là cơ sở đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

+ Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và

+ Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau: 

++ Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components - IECEE); hoặc

++Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc

++ Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA).

2 Các yêu cầu chung khác: 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60255, IEC 61850 và đầy đủ chức năng theo thiết kế. 

- Đảm bảo đồng bộ hệ thống, BCU và Rơ le bảo vệ của các ngăn 110kV, 35kV, 22kV phải cùng nhà sản xuất. 

- Đảm bảo làm việc bình thường trong dải điện áp (88 ÷ 300) VDC và tối thiểu phải đảm bảo làm việc tin cậy trong giải điện áp (-20% +10%) * 220VDC. 

- Có khả năng tự giám sát liên tục phần cứng và phần mềm. Khi sử dụng các thiết bị ngoại vi để mở rộng tiếp điểm đầu vào và đầu ra của rơ le, phải có mạch cảnh báo khi xảy ra mất kết nối giữa rơ le và thiết bị ngoại vi.

- Chức năng bảo vệ phải có dải chỉnh định, bước chỉnh định và số lượng nhóm chỉnh định phù hợp với yêu cầu của thực tế vận hành.

- Thiết bị bảo vệ phải có chức năng ghi nhận tín hiệu sự kiện trong các chế độ của hệ thống gồm: ghi nhiễu loạn (dòng điện và/hoặc điện áp), sự kiện và sự cố. 

- Thiết bị bảo vệ cho phép truy xuất dữ liệu sự cố dưới định dạng file chuẩn CONTRADE thông qua máy tính và cáp chuyên dụng. 

- Đồng bộ với đồng hồ chủ GPS qua các giao thức đồng bộ thời gian theo các chuẩn: SNTP/NTP, IRIG-B.

- Nhà cung cấp thiết bị điều khiển bảo vệ phải cung cấp phần mềm với đầy đủ bản quyền phục vụ cấu hình cài đặt điều khiển, bảo vệ và kết nối truyền thông SCADA và phân tích dữ liệu sự cố.

- Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU) phải đảm bảo số lượng BI/BO, cụ thể như sau:

+ BCU ngăn MBA 110kV : BI ≥ 80; BO ≥ 80 (Theo thực tế tại ngăn 132).

3. Các thành phần phụ trợ khác:

- Hệ thống mạch bảo vệ phải được trang bị rơle giám sát mạch cắt (F74) tương ứng với số cuộn cắt của máy cắt. Đối với cấp điện áp từ 110kV trở lên phải sử dụng rơle F74 riêng, không tích hợp trong các thiết bị khác.

- Rơle lockout phải kèm cơ cấu giải trừ cơ/hoặc điện, được trang bị tương ứng với số cuộn cắt của máy cắt mà mạch bảo vệ. Đối với cấp điện áp 110kV trở lên, chức năng 86 phải sử dụng rơ le lockout riêng, không tích hợp trong các thiết bị khác. Thời gian làm việc phải ≤ 20 ms tại điện áp định mức. Mỗi rơle lockout phải có số lượng cặp tiếp điểm phụ dạng dry-contacts phù hợp với thiết kế.

- Mạch cắt từ thiết bị rơle bảo vệ đi cắt trực tiếp hoặc thông qua rơle F86 không đi qua quá 01 lần rơle trung gian (thời gian tác động tối đa của rơ le trung gian không quá 10ms).

- Rơle trung gian có dạng “mono-stable” và có thời gian làm việc ≤ 20 ms tại điện áp định mức cho các rơ le thường và ≤ 10ms cho các rơ le cắt nhanh. Mỗi rơle trung gian có tối thiểu 04 cặp tiếp điểm phụ dạng dry-contacts.

4. Cáp nhị thứ:

- Cáp sử dụng là loại ruột đồng mềm nhiều lõi, cách điện PVC, băng đồng chống nhiễu, điện áp đến 0,6/1kV, có giáp bảo vệ. Phù hợp điều kiện lắp đặt tại trạm gồm: trong mương cáp, lắp ngoài trời, trong ống và chôn trực tiếp trong đất. 

- Cáp phải có khả năng chịu đựng được ngập trong nước trong tại hầm cáp, trong ống bảo vệ... trong thời gian mưa.

- Tiết diện cáp cấp nguồn, điều khiển và tín hiệu trong các tủ điều khiển, bảo vệ như sau:

+ Cáp cấp nguồn: phù hợp với công suất tải.

+ Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2

+ Cáp mạch áp: 2,5mm2

+ Cáp mạch dòng: 4,0mm2.

- Các loại cáp đấu nối nội bộ bên trong tủ điều khiển, bảo vệ là cáp lõi đơn, cách điện PVC, không được có mối nối ở giữa đoạn cáp hoặc đấu tắt…

- Các vị trí đấu nối cáp, hàng kẹp bên trong tủ điều khiển, bảo vệ phải được đánh số, gắn nhãn cáp. 

- Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

- Cáp nhị thứ cấp nguồn cho thiết bị điều khiển bảo vệ phải là loại cáp chống cháy.

II.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo yêu cầu tại bảng bên dưới. (E-HSDT không có bảng chào thông số kỹ thuật sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT). Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”
Đối với Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU, Nhà thầu phải đề xuất nội dung cụ thể cho hàng hóa chào thầu như quy định tại phần Ghi chú bên dưới biểu mẫu. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể theo quy định thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	TT
	Mô tả
	ĐVT
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	A
	MÁY TÍNH GATEWAY
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu thiết kế (Form factor)
	
	Dạng Rack
	

	4
	Loại máy chủ
	
	Chuẩn công nghiệp, trọn bộ. Đáp ứng và đảm bảo môi trường nhiệt độ làm việc tại trạm điện
	

	
	Nhiệt độ làm việc
	
	0°C ÷ 50°C
	

	
	Độ ẩm tương đối
	
	20 ÷ 90% (không ngưng tụ)
	

	
	Khả năng chống sốc (xung 11 ms, half sine)
	
	≥ 10 G
	

	
	Khả năng chống rung (kiểm tra với tần số 5-500Hz)
	
	≥ 01 Grms
	

	
	Thí nghiệm chống nhiễu điện từ và sốc điện
	
	Đáp ứng
	

	
	Hệ thống làm mát không có phần tử quay
	
	Đáp ứng
	

	5
	Bộ vi xử lý (Processors)
	
	≥ Intel Xeon Quad Core 2,0 Ghz 
	

	6
	Đĩa cứng (Hard disk)
	
	≥ 2x500GB, SSD
	

	
	Hỗ trợ các loại: SAS/SATA/SSD hoặc tương đương.
	
	Đáp ứng
	

	
	Khả năng hỗ trợ RAID: 0,1
	
	Đáp ứng
	

	7
	Bộ nhớ RAM (Memory)
	
	≥ 8 GB, DDR4, ECC
	

	
	Khả năng mở rộng lên 16 GB
	
	Đáp ứng
	

	8
	Graphic Card 
	
	
	

	
	Hỗ đưa ra tối thiểu 02 màn hình
	
	Đáp ứng
	

	
	Có bộ nhớ tối thiểu 256 Mb
	
	Đáp ứng
	

	
	Chuẩn HDMI, VGA
	
	Đáp ứng
	

	9
	Bàn phím/Chuột
	
	Đầy đủ, 2x cổng USB
	

	10
	Màn hình: 
	
	Sử dụng lại
	

	11
	Số lượng cổng I/O:
	
	
	

	
	Cổng Fast Ethernet 
	
	≥ 3 (trên mainboard hoặc PCI to Ethernet)
	

	
	Cổng serial (RS232) 
	
	≥ 2 (trên mainboard hoặc PCI to COM)
	

	
	Cổng USB 
	
	≥ 4
	

	
	Khe mở rộng PCIe (Expansion Slots)
	
	≥ 2
	

	12
	Nguồn (Power supplies) 
	
	220VDC
	

	
	Số lượng 
	
	≥ 2(1+1)
	

	13


	Hệ điều hành (kèm đĩa cài đặt, đầy đủ bản quyền)
	
	Hệ điều hành Microsoft Windows 11 Pro (Open License), hoặc phù hợp với khuyến nghị của nhà cung cấp phần mềm hệ thống SCADA, HMI
	

	14
	Trọn bộ phụ kiện kết nối hệ thống 
	
	Đáp ứng
	

	B
	ĐIỀU KHIỂN MỨC NGĂN BCU
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	 
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	IEC 60255
	

	4
	Chủng loại
	 
	Kỹ thuật số, vi xử lý, 

cấu trúc modul.
	

	5
	Dòng định mức
	A
	5
	

	6
	Điện áp định mức 
	VAC
	100
	

	7
	Điện áp nguồn tự dùng cung cấp 
	VDC
	220
	

	8
	Số đầu vào tương tự (U, I)
	 
	≥ 4 U; ≥ 4 I 
	

	9
	Số lượng BI/BO
	 
	Đáp ứng
	

	
	BCU ngăn MBA 110kV + ngăn MC 110kV (MBA T2 + ngăn 132):
	
	BI ≥ 80; BO ≥ 80
	

	10
	Độc lập với thiết bị thiết bị bảo vệ đối với cấp điện áp 110kV trở lên
	
	Đáp ứng
	

	11
	Số đèn tín hiệu
	cái
	≥ 8
	

	12
	Chức năng chính:
	 
	
	

	12.1
	Giám sát và điều khiển tất cả các thiết bị (MC, DCL, DTĐ...) của mức ngăn
	
	Đáp ứng
	

	12.2
	Tích hợp chức năng:
	
	
	

	
	F25 kèm (50BF và 79, nếu có)
	
	Đáp ứng
	

	
	Đo lường: U, I, P, Q, cos(…
	
	Đáp ứng
	

	
	Cấu hình, hiển thị sơ đồ MIMIC

(BCU phía 110kV và 35kV).
	
	Đáp ứng
	

	12.3
	Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle

(pin, phần cứng và phần mềm).
	
	Đáp ứng
	

	13
	Giao thức truyền thông chính:

(Communications Protocols)
	
	IEC 61850
	

	14
	Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports):
	
	≥ 2
	

	
	Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45), phụ thuộc thiết kế
	
	Đáp ứng
	

	15
	Đồng bộ thời gian theo giao thức SNTP/NTP và / hoặc IRIG-B.
	
	Đáp ứng
	

	16
	Cổng kết nối và giao tiếp với PC
	
	Nêu cụ thể
	


Ghi chú: Chủ đầu tư sẽ xem xét đánh giá đối với hàng hoá nhà thầu chào có thông số kỹ thuật tốt hơn so với các thông số yêu cầu nêu trong bảng trên.
Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau:

- Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT là 10%. Bên mời thầu sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng..
- Trên cơ sở giá trị hàng hóa trước thuế đã xác định nêu trên, khi hai bên hoàn thiện ký kết hợp đồng, giá trị hợp đồng được ký kết với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
- Giá trị thanh toán dựa trên cơ sở hóa đơn GTGT do nhà thầu phát hành với mức thuế GTGT theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phát hành hóa đơn. 

- Giá chào thầu là giá giao hàng hóa tại kho của Bên mời thầu (tại địa điểm như quy định ở Chương IV Phạm vi cung cấp, địa điểm giao hàng) tại mặt sàn kho của Bên mời thầu, đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 12.1 của Chương IV–Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- Nhà thầu phải phân tích chi tiết, cụ thể các nội dung cấu thành giá chào thầu bao gồm: giá hàng hóa xuất xưởng; chi phí vận chuyển và bảo hiểm; chi phí thực hiện dịch vụ và các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định trong biểu giá chào thầu của mình (nếu có).
- Nhà thầu phải chịu mọi phí thuế và lệ phí (nếu có) cho đến khi giao hàng hoá và thực hiện dịch vụ cho Bên mua theo Điều kiện của Hợp đồng.
-Nhà thầu bắt buộc phải chào đầy đủ danh mục, số lượng theo yêu cầu của gói thầu được nêu tại Chương IV Phạm vi cung cấp. 
III. Yêu cầu khác: không áp dụng 

